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LỜI CAM ĐOAN 
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liệu, kết quả nêu trong bản luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công 

bố trong bất kì công trình nào. 

                                                                                                Tác giả 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Như Quỳnh 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Thuật ngữ khoa học là bộ phận từ ngữ quan trọng của các ngôn ngữ đã 

phát triển trên thế giới. Sau hơn nửa thế kỉ hình thành và phát triển, thuật ngữ 

tiếng Việt nói chung đã có những bƣớc tiến dài kể cả về mặt số lƣợng và chất 

lƣợng. Bằng chất liệu của mình, tiếng Việt đã chứng minh hùng hồn khả năng 

sáng tạo ra những thuật ngữ mới. Chính sự phát triển nhanh nhƣ vậy đã bộc lộ 

không khỏi có những bất cập trong công tác xây dựng và phát triển thuật ngữ 

ở nƣớc ta.  

Trên thực tế đã có nhiều cuốn từ điển thuật ngữ chuyên ngành đƣợc xuất 

bản và một số công trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ nghiên cứu về các 

hệ thuật ngữ khác nhau. Tuy nhiên việc nghiên cứu vấn đề xây dựng và chuẩn hoá 

thuật ngữ vật lí học chƣa đƣợc đặt ra trong công trình nghiên cứu nào. 

Vì vậy, luận văn này chọn đề tài tìm hiểu vấn đề xây dựng và chuẩn hóa 

thuật hóa vật lí trong tiếng Việt.  

2. Lịch sử vấn đề  

 Những thập niên cuối thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI là thời kì 

phát triển mạnh mẽ nhất của thuật ngữ tiếng Việt. Trong bối cảnh đất nƣớc ta 

chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã 

hội chủ nghĩa, trong xu thế mở cửa hội nhập với không gian kinh tế khu vực 

và toàn cầu, trong điều kiện sự phát triển nhƣ vũ bão của cuộc cách mạng 

khoa học và công nghệ trên thế giới, tiếng Việt đã không ngừng phát triển 

theo hƣớng hiện đại hóa, mở rộng chức năng, mở rộng phạm vi hoạt động. 

Trong lịch sử hiện đại nƣớc ta đã từng có bốn lần tiếng Việt đứng trƣớc 

yêu cầu phát triển nhanh chóng để phù hợp với sự chuyển mình của xã hội 

Việt Nam. Lần thứ nhất là đầu thế kỉ XX, tiếng Việt đã có sự phát triển rất 

mạnh về từ vựng và cả một phần cú pháp. Đặc biệt trong thời kì này thuật ngữ 
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khoa học bắt đầu đƣợc hình thành, chữ Quốc ngữ đƣợc truyền bá rộng rãi. 

Lần thứ hai là sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 tiếng Việt giữ vai trò 

ngôn ngữ quốc gia. Lần thứ ba là những năm 60 của thế kỉ XX, tiếng Việt bắt 

đầu bƣớc vào quá trình hiện đại hóa. Trong hoàn cảnh đó, hệ thống thuật ngữ 

đã có những phát triển vƣợt bậc. Ở thời kì này, Uỷ ban Khoa học kĩ thuật Nhà 

nƣớc đã tổ chức biên soạn một loạt các từ điển đối dịch thuật ngữ cho hầu hết 

các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kĩ thuật và khoa học xã hội. Lần thứ tƣ 

là sau năm 1975, đất nƣớc thống nhất, tiếng Việt đã không ngừng phát triển 

theo hƣớng hiện đại hóa, mở rộng chức năng, mở rộng phạm vi hoạt động. 

Trong giai đoạn này các từ điển thuật ngữ phát triển rầm rộ. Theo thống kê 

của Chu Bích Thu, tính từ năm 1994 đến tháng 6 năm 1999 trong số 188 cuốn 

từ điển song ngữ đã đƣợc biên soạn thì có tới 55 cuốn là từ điển đối dịch thuật 

ngữ… Qua bốn lần thay đổi, thuật ngữ tiếng Việt đã có những bƣớc phát triển 

nhanh chóng cả về số lƣợng và chất lƣợng. 

Để tiếng Việt tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu 

của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, chúng ta cần định ra 

chiến lƣợc phát triển hợp lí, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xác định các 

nguyên tắc xây dựng và chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ, đáp ứng kịp tốc độ 

phát triển của khoa học kĩ thuật nƣớc nhà và thế giới. 

3. Mục đích nghiên cƣ́u  

 Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ đặc trƣng về phƣơng diện 

cấu tạo , đặc điểm định danh của hệ thống thuật ngƣ̃ v ật lí trong tiếng Việt. 

Trên cơ sở đó  luận văn đƣa ra sự đánh giá và đề xuất phƣơng hƣớng , biện 

pháp cụ thể để xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ vật lí tiếng Việt. 

4. Đối tƣợng, nhiệm vụ nghiên cƣ́u của đề tài  

4.1.Đối tượng nghiên cứu  

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hệ thuật ngữ vật lí tiếng Việt. 
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4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích trên, đề tài giải quyết các nhiệm vụ: 

a. Hệ thống hóa các quan điểm lý luận về thuật ngƣ̃ khoa học trên thế 

giới và ở Việt Nam, qua đó xác lập cơ sở lí luận cho việc nghiên cƣ́u; 

b. Phân tích đặc điểm cấu tạo, xác định các loại mô hình kết hợp các  ngữ 

tố để tạo thành thuật ngữ vật lí trong tiếng Việt.  

c. Tìm hiểu đặc điểm định danh của thuật ngữ v ật lí trong tiếng Việt về 

các mặt: Nhƣ̃ng con đƣờng hình thành , kiểu ngƣ̃ nghĩa và đặc điểm cách thƣ́c 

biểu thị của thuật ngƣ̃. 

d. Trên cơ sở kết quả nghiên cƣ́u , luận văn đề xuất phƣơng hƣớng , biện 

pháp cụ thể để xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ vật lí tiếng Việt . 

5. Tƣ liệu và phƣơng pháp nghiên cƣ́u  

5.1. Tư liệu nghiên cứu  

Tƣ liệu nghiên cƣ́u đƣợc thu thập từ các cuốn: Từ điển Vật lí Anh – Việt, 

tác giả Chu Kim Tiến, Nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2009 gồm 35000 thuật ngữ 

mỗi phần; Từ điển Vật lí phổ thông của tác giả Dƣơng Trọng Bái - Vũ Thanh 

Khiết, Nhà xuất bản Giáo dục - 1999 gồm 1200 thuật ngữ. 

Ngoài ra, các thuật ngữ  còn đƣợc thu thập tƣ̀ những giáo trình vật lí học 

bằng tiếng Việt. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu  

Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: 

5.2.1. Phương pháp miêu tả 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng khi miêu tả trạng thái hệ thống thuật ngữ 

vật lí tiếng Việt hiện nay.  

5.2.2.Phương pháp phân tích theo thành tố trực tiếp 

Chúng tôi sẽ áp dụng phƣơng pháp này để phân tích và miêu tả cấu trúc 

của thuật ngữ vật lí học tiếng Việt theo các ngữ tố. 


